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1 Giấy photo A4 Kích thước: 210 x 297mm; Định lượng: 70gsm; đóng gói: 500 tờ/Gram A4 -  Định lượng: 70gsm Ram 1418

2 Giấy photo A5 Kích thước: 210 x 14.85mm; Định lượng: 70gsm; đóng gói: 500 tờ/Gram A5 -  Định lượng: 70gsm Ram 182

3 Giấy photo A4 80 màu Kích thước: 210 x 297mm, màu: xanh, hồng, vàng, định lượng 80gsm, định lượng 500 tờ/ gram A4 -  Định lượng: 80gsm Ram 10

4 Giấy thơm A4 Kích thước: 210 x 297mm, màu: xanh, hồng, vàng, định lượng 80gsm, định lượng 500 tờ/ gram A4 -  Định lượng: 80gsm Ram 2

5 Bìa thái A4 trắng Kích thước: 210 x 297mm, màu trắng, đóng gói: 100 tờ/gram Khổ A4, màu trắng Ram 4

6 Bìa thái A4 hồng Kích thước: 210 x 297mm, màu hồng, đóng gói: 100 tờ/gram Khổ A4, màu hồng Ram 8

7 Bìa thái A4 xanh Kích thước: 210 x 297mm, màu xanh dương, đóng gói: 100 tờ/gram Khổ A4, màu xanh dương Ram 8

8 Bìa thái A4 đỏ Kích thước: 210 x 297mm, màu đỏ, đóng gói: 100 tờ/gram Khổ A4, màu đỏ Ram 6

9 Bìa thái A4 vàng Kích thước: 210 x 297mm, màu vàng, đóng gói: 100 tờ/gram Khổ A4, màu vàng Ram 3

10 Giấy Photo A3 Kích thước: 300 x 400mm, màu trắng; Định lượng: 70gsm; đóng gói: 500 tờ/Gram Khổ A3, màu trắng; Định lượng: 70gsm Ram 1

11 Bìa lỗ A4 Kích thước: 210 x 297mm. Đóng gọi 100 tờ / xấp. Khổ A4 Xấp 9

12 Bìa kiếng A4 Kích thước: 210 x 297mm, chất liệu Plastic, Xấp = 100 tờ; dày 1,2yem Khổ A4, chất liệu Plastic Xấp 4

13 Đề can A4 Giấy decal A4 đế xanh chỉ có duy nhất 1 tem khổ A4 (cỡ giấy 210x297mm), Mặt giấy nhám mịn, không cắt bế ("decal A4 

nguyên tờ"), Độ bám chữ cao, nét. Đóng gói 100 tờ/tập
A4 trắng xanh Xấp 1

14 Cặp xòe A4 12 ngăn
Cặp gồm 12 ngăn, khổ A4 có nắp đậy; Kích thước: 320 x 234 x 36 mm. Làm từ nhựa PP chất lượng cao; Nắp được đóng bằng 

dây có tính đàn hồi cao
A4 12 ngăn Cái 7

15 Bìa còng nhựa A4 3P 2 còng nhẫn Kích thước: 210 x 297mm FO-ORB02 Cái 12

16 Giấy notes (3 x 5) in Kích thước: 7.5cm x 15cm; Màu vàng, gồm nhiều tờ trong 1 xấp, có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng (3 x 5) in Xấp 78

17 Giấy notes (3 x 4)in Kích thước: 7.5cm x 10cm; Màu vàng, gồm nhiều tờ trong 1 xấp, có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng (3 x 4) in Xấp 32

18 Giấy Note 4 màu
Kích thước: 15mm x 76mm. Đóng gói: 80 tờ/màu, 4 màu/tập gồm nhiều tờ trong 1 xấp, có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ 

lớp keo mỏng
4 màu Xấp 71

19 Giấy tính tiền Kích thước: 8 x 4 cm, loại dùng cho bốc số. 8P Nhiệt 1 liên Cuộn 900

20 Hồ khô 8g Trọng lượng: 8g; Mùi dễ chịu, không gắt .Chất keo có độ đặc vừa, mau khô, độ dính tốt 8g Lọ 113

21 Hồ nước 30ml Dạng keo lỏng, lọ nhỏ dung tích 30ml tiên dụng. Mùi dễ chịu, không gắt; Chất keo có độ đặc vừa, mau khô, độ dính tốt 30ml Lọ 410

22 Acco sắt Kẹp accord. Thân vỏ sắt, vòng cài, 2 lổ Kẹp accord. Thân vỏ sắt Hộp 20

23 Acco nhựa Kẹp accord .Thân vỏ nhựa, nhiều màu, vòng cài, 2 lổ Kẹp accord.Thân vỏ nhựa Hộp 9

24 Bấm kim Dụng cụ bấm giấy sử dụng cho kim từ 23/6 -23/15 Dụng cụ bấm giấy sử dụng cho kim từ 23/6 -23/15 Cái 2

25 Bấm kim số 10 Dụng cụ bấm giấy sử dụng cho kim số 10 Cái 115

26 Đục lỗ Máy dập tài liệu tối đa 25 tờ/lần; Đường kính lổ bấm là 6mm và khoảng cách giữa 2 lổ bấm là 80mm Cái 12

27 Băng keo trong 5P Băng keo PP trong; rộng 5cm, keo phủ chặt chất lượng, không bị đứt khi sử dụng 5P Cuộn 75

28 Băng keo simily 5P Chất liệu Simily, rộng 5cm, màu xanh đậm 5P Cuộn 34

29 Băng keo 2 mặt 2,5P
Chiều rộng 2.5p; Là loại băng keo 2 mặt, dai, bền với sự bám dính tuyệt vời là những tính năng đặc biệt của loại băng keo 

được phủ hai mặt keo Acrylic này
2,5P Cuộn 24

Số lượngThông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn Ký mã hiệu
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30 Băng keo xốp 2,5P Băng keo có độ dai, bền; Phủ 2 mặt keo Acrylic, rộng 2.5cm 2,5P Cuộn 6

31 Bìa còng simily
Bìa làm từ giấy bìa cứng, lớp simily màu xanh dương bọc bên ngoài, chống thấm nước và dễ dàng lau chùi. File hồ sơ có ưu 

điểm về kích thước là khổ F4, lưu trữ được đa số các giấy tờ, tài liệu, hồ sơ có kích thước khổ F4, A4, A5 trong văn phòng
F4 7P Cái 89

32 Bìa 3 dây Bìa đựng hồ sơ, chứng từ, có 3 dây cột mỗi cạnh, nhiều màu sắc, gáy dày 15cm 15P Cái 206

33 Bìa nút F4 Bìa gồm 2 mãnh nhựa PP trong, có nắp được dập nút nhựa để giữ tài liệu bên trong F4 trắng Cái 482

34 Bìa lá F4 Bìa làm từ nhựa PP trong suốt, ba mặt được ép kín để bảo vệ tài liệu bên trong F4 Cái 150

35 Trình ký simily A4 2 mảnh A4 simili ghép lại với thanh kẹp inox phía trong để kẹp tối đa khoảng 20 tờ giấy các khổ A4-A5 simily A4 2M xanh đậm Cái 24

36 Cây ghim giấy Kích thước: 9 x 9 x19.8cm; Chất liệu: thân sản phẩm là Inox, đế nhựa Kích thước: 9 x 9 x19.8cm; Cái 5

37 Viết bi đỏ Đầu bi: 05mm, mực màu đỏ. Dạng bấm cò cùng với tay cầm tăng độ ma sát khi viết Cây 158

38 Viết bi đen Đầu bi: 05mm, mực màu đen. Dạng bấm cò cùng với tay cầm tăng độ ma sát khi viết Cây 60

39 Viết bi xanh Đầu bi: 05mm, mực màu xanh. Dạng bấm cò cùng với tay cầm tăng độ ma sát khi viết Cây 3288

40 Viết chì Đầu có gôm  GP04 Cây 60

41 Viết xóa kéo Băng xóa dài 10m, bề rộng 5mm; có thể thay ruột để sử dụng lại 12 mét Cây 9

42 Viết xóa nước
Dung tích mực: 12ml, thân dẹp, mực xóa nhanh khô, che phủ tốt. Đầu kim bằng kim loại, lò xo đàn hồi tốt, nét xóa mau hô, 

không độc hại
Cây 73

43 Viết lông bảng
Viết tốt, êm trơn bảng trắng, thủy tinh và những bề mặt nhẵn bóng. Bề rộng nét viết 2.5mm, mực màu xanh. Dễ dàng xóa sạch 

ngay sau cả khi viết trên bảng lâu và không để lại bóng mực sau khi lau bảng và các bề mặt nhẵn bóng
Viết lông bảng Cây 75

44 Viết lông dầu xanh Màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục. Đầu bút bằng vật liệu Polyester, thân bút cầm chắc tay. Viết lông dầu xanh Cây 69

45 Viết lông dầu đỏ Màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục. Đầu bút bằng vật liệu Polyester, thân bút cầm chắc tay. Viết lông dầu đỏ Cây 12

46 Viết dạ quang Bút có 2 đầu, mực màu vàng. Đầu tròn: 0.8 – 1.1mm, đầu dẹp: 4mm .Mực tươi sáng, độ phản quang cao. Viết dạ quang vàng Cây 70

47 Viết bi dán bàn 2 bút/ 1 bộ, mực màu xanh . Đế nhựa cắm bút, dây nhựa lò xo gắn đế với bút Bịch 118

48 Gôm Gôm sạch vết chì, mềm dẻo, gôm nhẹ tay không để lại vết đen của chì trên giấy. Không bị rách giấy, không bị gãy khi gôm. Cục 26

49 Chuốt chì
Dao và vít chuốt làm bằng thép xi mạ, thân làm bằng nhựa cao cấp. Dùng để chuốt bút chì gỗ, bút chì màu, sáp nhựa

Cái 11

50 Sổ lò xo A6 160 trang/cuốn 160 trang/cuốn Cuốn 12

51 Sổ da loại tốt Bìa ép lún cao cấp; giấy kẻ ngang có lịch, 50 trang chưa bìa (15*20)cm Cuốn 4

52 Ghim kẹp kẹp giấy đầu tam giác, thân vỏ inox Hộp 79

53 Kim bấm số 10 Thân sắt không gỉ, chiều cao chân kim: 04mm Hộp 797

54 Kim bấm 23/13 Thân sắt không gỉ, chiều cao chân kim: 10mm 23/13 Hộp 5

55 Kẹp bướm 15mm Bề rộng kẹp 15mm, dùng kẹp hồ sơ. Chất liệu: kim loại sơn tỉnh điện; màu đen, chống gỉ, nhẹ tay , kẹp chắc 15mm Hộp 8

56 Kẹp bướm 19mm Bề rộng kẹp 19mm, dùng kẹp hồ sơ. Chất liệu: kim loại sơn tỉnh điện; màu đen, chống gỉ, nhẹ tay, kẹp chắc 19mm Hộp 69

57 Kẹp bướm 25mm Bề rộng kẹp 25mm, dùng kẹp hồ sơ. Chất liệu: kim loại sơn tỉnh điện; màu đen, chống gỉ, nhẹ tay , kẹp chắc 25mm Hộp 63

58 Kẹp bướm 32mm Bề rộng kẹp 32mm, dùng kẹp hồ sơ. Chất liệu: kim loại sơn tỉnh điện; màu đen, chống gỉ, nhẹ tay , kẹp chắc 32mm Hộp 95

59 Dao rọc giấy Kích thước 18cm, lưỡi dao bằng thép có độ cứng cao 423 cái 2

60 Kéo Kích thước 19 cm; Lưỡi kéo thép không gỉ, cán nhựa Cây 59
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61 Kéo bấm chỉ Chất liệu thép không gỉ Chất liệu thép không gỉ Cây 6

62 Bao kiếng khổ 80cm Kích cỡ: 80cm; (1 cuộn 45m), Chất liệu nhựa, dùng bao bệnh án. Kích cỡ: 80cm; (1 cuộn 50m). Chất liệu nhựa, dùng bao bệnh án. Mét 600

63 Pin tiểu  AA Sử dụng điện năng 1,5v, dạng trụ tròn Sử dụng điện năng 1,5v, dạng trụ tròn Cặp 740

64 Pin tiểu AAA Sử dụng điện năng 1,5v, dạng trụ tròn Sử dụng điện năng 1,5v, dạng trụ tròn Cặp 585

65 Pin nút Sử dụng điện năng 1,5v, dạng cúc áo, 10 viên/ vĩ Sử dụng điện năng 1,5v, dạng cúc áo, 10 viên/ vĩ Vĩ 1

66 Pin 23A Sử dụng điện năng 12v, dạng trụ tròn, 5 viên/vĩ Sử dụng điện năng 12v, dạng trụ tròn, 5 viên/vĩ Vĩ 2

67 Pin trung Pin Cacbon, 1.5V; dạng trụ tròn Pin Cacbon, 1.5V; dạng trụ tròn Cặp 6

68 Pin đại Pin Cacbon, 1.5V; dạng trụ tròn Pin Cacbon, 1.5V; dạng trụ tròn Cặp 4

69 Thước kẻ 50cm Thước kẽ nhựa trong suốt có kẽ vạch chia khoảng từ mm-cm 50cm Cây 6

70 Thước kẻ 30cm Thước kẽ nhựa trong suốt có kẽ vạch chia khoảng từ mm-cm 30cm Cây 42

71 Cắm viết
Hộp cắm viết gồm 2 mầu ,màu xanh và màu vàng .sản phẩm làm từ nhựa tổng hợp rất vui cứng cáp màu đẹp tự nhiên. Chiều 

cao 13 cm gồm 5 tầng tầng trên đời cùng thường để thước, bút ,kéo, gôm
Cái 3

72 Chổi quét máy vi tính
Có thiết kế 2 đầu chổi, 1 đầu chổi lớn với nhiều sợi, 1 đầu chổi nhỏ hơn với các sợi chổi cứng. Làm từ chất liệu nhựa nylon tán 

mỏng thành các sợi mềm mượt, có độ dai bền, hoàn toàn yên tâm khi chổi không làm xước bề mặt máy tính

Có thiết kế 2 đầu chổi, 1 đầu chổi lớn với nhiều sợi, 1 đầu chổi nhỏ hơn với 

các sợi chổi cứng. Làm từ chất liệu nhựa nylon tán mỏng thành các sợi mềm 

mượt, có độ dai bền, hoàn toàn yên tâm khi chổi không làm xước bề mặt máy 

tính

Cây 9

73 Tập HS 96 trang Quy cách: 96 trang/cuốn, loại 5 ô li Quy cách: 96 trang/cuốn, loại 5 ô li Cuốn 69

74 Sổ kế toán (30 x 40)cm Kích thước: 30 cm * 40cm; trang giấy kẻ caro bìa cứng. Quy cách: 200trang/cuốn (30 x 40)cm Cuốn 3

75 Sổ da Bìa ép lún cao cấp; Giấy kẻ ngang có lịch (17*24)cm Cuốn 3

76 Sáp đếm tiền Loại sáp gần giống sáp nến, đèn cày chuyên dùng để đếm tiền Loại sáp gần giống sáp nến, đèn cày chuyên dùng để đếm tiền Hộp 12

77 Máy tính Sử dụng pin và năng lượng; máy 12 số, bàn phím bằng nhựa cứng Sử dụng pin và năng lượng; máy 12 số, bàn phím bằng nhựa cứng Cái 13

78 Tampon 4911( xanh) Tampon 4911 Tampon 4911 Cái 14

79 Tampon 4911( đỏ) Tampon 4911 Tampon 4911 Cái 4

80 Tampon R538 đỏ Tampon R538 Tampon R538 Cái 5

81 Tampon S-844 (đỏ) Tampon S-844 (đỏ) Tampon S-844 (đỏ) Cái 1

82 Tampon S-855 (đỏ) Tampon S-855 (đỏ) Tampon S-855 (đỏ) Cái 1

83 Tampon S-852 (đỏ) Tampon S852 Tampon S852 cái 2

84 Tampon S-852 (xanh) Tampon S-852 (xanh) Tampon S-852 (xanh) Cái 9

85 Dấu kích thước 64x40mm
Mộc tên phòng xét nghiệm bằng nhựa, hình hộp chữ nhật, dùng mực nước. Kích thước mặt dấu: (3,8x7,5)cm (8 dòng chữ kt 

bằng nhau)
Kích thước mặt dấu: (3,8x7,5)cm (8 dòng chữ kt bằng nhau) Cái 14

86 Dấu Trodat Bằng nhựa, hình hộp chữ nhật, dùng mực nước. Kích thước mặt dấu: Rộng 14mm x Dài 38mm (1 dòng chữ) Kích thước mặt dấu: Rộng 14mm x Dài 38mm (1 dòng chữ) Cái 20

87 Mực dấu xanh Màu xanh, không thấm nước; khô không bị lem khi gặp nước; dung tích 28ml Lọ 27

88 Mực dấu đỏ Màu đỏ, không thấm nước; khô không bị lem khi gặp nước; dung tích 28ml Lọ 48

89 Mực dấu Màu xanh, đỏ , đen không thấm nước; khô không bị lem khi gặp nước; dung tích 28ml 75

II

1
Bọc xốp (20 x 30)cm có quai trắng 

(1Kg)
Chất liệu nhựa, không mùi hôi; kích thước: 20*30cm  (20 x 30)cm có quai trắng (1Kg) Kg 302

2
Bao xốp (40 x 70)cm có quai màu 

xanh (10 - 20Kg)
Chất liệu nhựa, không mùi hôi; kích thước: 40 x 70cm  (40 x 70)cm có quai màu xanh (10 - 20Kg) Kg 814

Vật tư văn phòng khác
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3 Bao tay xốp Chất liệu nhựa, không mùi hôi; kích thước: 23*38cm 23*38cm Kg 24

4
Bao xốp (50 x 80)cm có quai trắng 

(trên 20Kg)
Chất liệu nhựa, không mùi hôi; kích thước: 50 x 80cm (50 x 80)cm có quai trắng (trên 20Kg) Kg 22

5
Bao xốp (50 x 80)cm có quai đen 

(trên 20Kg)
Chất liệu nhựa, không mùi hôi; kích thước: 50 x 80cm (50 x 80)cm có quai đen (trên 20Kg) Kg 58

6
Rác cuộn (55 x 65)cm không lõi 

trung màu vàng
Kích thước: 55 x 65cm  (55 x 65)cm không lõi trung màu vàng Cuộn 153

7 Bao gân (6x8)cm Chất liệu nhựa, không mùi hôi; kích thước: 7*12cm (6 x 8)cm kg 2

8 Bao gân (7x12)cm Chất liệu nhựa, không mùi hôi; kích thước: 7*12cm (7x12)cm Kg 80

9 Bao gân (19x30)cm Chất liệu nhựa, không mùi hôi; kích thước: 19*30cm (19x30)cm Kg 1

10 Quả cầu lông Hộp gồm 12 quả, độ nảy tốt, đường cầu nhanh, dễ khống chế Hộp gồm 12 quả, độ nảy tốt, đường cầu nhanh, dễ khống chế Hộp 12

11 Bóng bàn loại tốt Hộp 3 quả, đường kính 40mm. Có độ cứng và độ nảy ổn định cao Hộp 3 quả, đường kính 40mm, Có độ cứng và độ nảy ổn định cao Hộp 6

12 Bóng chuyền Màu sắc: xanh + vàng + trắng; Size: số 5; Chu vi bóng: 650 - 670 mm. Trọng lượng: 260 - 280 gram; Độ nảy: 90 - 120 cm.
Màu sắc: xanh + vàng + trắng; Size: số 5; Chu vi bóng: 650 - 670 mm.Trọng 

lượng: 260 - 280 gram; Độ nảy: 90 - 120 cm.
Trái 2

13 Vợt bóng bàn
Cán vợt làm bằng gỗ nhẹ, tay cầm vừa vặn và chắc chắn. Phần cốt gắn liền với lớp mặt vợt bằng cao su cho độ nảy đều, 

ổn định và kiểm soát bóng tốt.

Cán vợt làm bằng gỗ nhẹ, tay cầm vừa vặn và chắc chắn. Phần cốt gắn liền với 

lớp mặt vợt bằng cao su cho độ nảy đều, ổn định và kiểm soát bóng tốt.
Cặp 6

14 Chỉ may cuộn lớn (trắng + đen) Chỉ may bền chắc, khó bị bứt đứt, không xù lông Chỉ may bền chắc, khó bị bứt đứt, không xù lông Cuộn 2

15 Suốt chỉ Inox Inox Cái 4

16 Thuyền máy may (quả đào) Inox Inox Cái 2

17 Nút áo Loại trắng lớn; loại 2 lỗ Loại trắng lớn; loại 2 lỗ Cái 300

18 Kim tay Chất liệu thép không gỉ Chất liệu thép không gỉ Vỉ 2

19 Kim máy Chất liệu thép không gỉ Chất liệu thép không gỉ Vỉ 2

20 Bấm móng tay Chất liệu: Thép không gỉ; Kích thước: dài 7cm Chất liệu: Thép không gỉ; Kích thước: dài 7cm Cái 42

21 Phấn 10V không bụi trắng
là dòng sản phẩm phấn viết bảng trắng không bụi, hộp 10 viên phổ biến trên thị trường. Chất lượng: phấn không bụi - mẫu mã 

đẹp, màu trắng. Quy cách: đóng gói 10 viên/ hộp
10V không bụi trắng Hộp 2

22 Len cuộn Trọng lượng: Cuộn 25gr/ dài 70m; sợi cotton mềm, mịn Trọng lượng: Cuộn 25gr/ dài 70m; sợi cotton mềm, mịn Cuộn 20

23 Bút sáp tô màu Chất liệu sáp thơm, hộp 12 cây; Màu phủ đều và bền màu. Thân sáp có lớp giấy bảo vệ in hình nhân vật 
Chất liệu sáp thơm, hộp 12 cây; Màu phủ đều và bền màu.Thân sáp có lớp 

giấy bảo vệ in hình nhân vật 
Hộp 12

24 Bút lông tô màu Chất liệu: thân bọc nhựa, ngòi sợi Polyester, hộp 12 cây Chất liệu: thân bọc nhựa, ngòi sợi Polyester, hộp 12 cây Hộp 12

25 Dây thun quần 1p Loại 1 phân, chất liệu cao su Loại 1 phân, chất liệu cao su Cuộn 1

26 Dây thun quần 3p Loại 3 phân, chất liệu cao su Loại 3 phân, chất liệu cao su Cuộn 3

27 Thước kẻ may 50cm Bằng gỗ; có đánh số trên thước và chia mm, cm.. Bằng gỗ; có đánh số trên thước và chia mm, cm.. Cây 2

28 Dầu máy may 80ml Dầu có màu sáng, có khả năng chống bám bẩn tốt Dầu có màu sáng, có khả năng chống bám bẩn tốt Chai 4

29 Bột giặt 3kg Tẩy trắng tốt, 1 bịch 3 kg Tẩy trắng tốt, 1 bịch 3 kg Bịch 104

30 Bột giặt 800g Bịch 800g, tẩy trắng tốt Bịch 800g, tẩy trắng tốt Bịch 319

31 Bàn chải sắt cán gỗ Cán gỗ, sợi bàn chải là sợi thép Cán gỗ, sợi bàn chải là sợi thép Cái 4

32 Bàn chải nhựa nhỏ Chất liệu bằng nhựa cao cấp. Lông bàn chải làm bằng sợi nhân tạo Chất liệu bằng nhựa cao cấp. Lông bàn chải làm bằng sợi nhân tạo Cái 59

33 Bàn chải chà sàn cán dài Chất liệu bằng nhựa cao cấp. Lông bàn chải làm bằng sợi nhân tạo Chất liệu bằng nhựa cao cấp. Lông bàn chải làm bằng sợi nhân tạo Cái 6
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34 Găng tay cao su Chất liệu cao su, dài 39cm. Lòng bàn tay của găng tay cao su có hoa văn có độ bám dính cao, chống trơn
Chất liệu cao su, dài 39cm. Lòng bàn tay của găng tay cao su có hoa văn có độ 

bám dính cao, chống trơn
Đôi 389

35 Giấy vệ sinh lõi nhỏ Chất liệu bằng bột giấy nguyên chất, không chứa các hoạt chất độc hại Chất liệu bằng bột giấy nguyên chất, không chứa các hoạt chất độc hại Cặp 2408

36 Khăn ăn Chất liệu bằng bột giấy nguyên chất, không chứa các hóa chất độc hại. Kích thước: 330 x 330 mm
Chất liệu bằng bột giấy nguyên chất, không chứa các hóa chất độc hại . Kích 

thước: 330 x 330 mm
Bịch 130

37 Khăn giấy hộp Quy cách: 180 tờ/hộp; Giấy mịn Quy cách: 180 tờ/hộp; Giấy mịn Hộp 8

38 Ky hốt rác nhựa cán dài Chất lượng: Bằng nhựa. Cán dài, cứng, tay cầm chịu được lực nặng Chất lượng: Bằng nhựa. Cán dài, cứng, tay cầm chịu được lực nặng Cái 65

39 Dây thun vòng trung Loại trung: 500g/bịch Loại trung: 500g/bịch Bịch 9

40 Dây thun vòng lớn Loại lớn: 500g/bịch Loại lớn: 500g/bịch Bịch 120

41 Khăn (30 x 30)cm màu Chất liệu cotton, không xù lông, thấm nước tốt, không bị ra màu; kích thước: 30 x 30cm
Chất liệu cotton, không xù lông, thấm nước tốt, không bị ra màu; kích thước: 

30 x 30cm
Cái 1004

42 Khăn (30 x 30)cm trắng Chất liệu cotton, không xù lông, thấm nước tốt, không bị ra màu; kích thước: 30 x 30cm
Chất liệu cotton, không xù lông, thấm nước tốt, không bị ra màu; kích thước: 

30 x 30cm
Cái 1022

43 Chùi nồi xanh lớn Dùng rửa chén ly, màu xanh Dùng rửa chén ly, màu xanh Miếng 207

44 Chùi nồi nhôm Chất liệu bằng cước nhôm cao cấp kích thước: 9cm x 14cm Chất liệu bằng cước nhôm cao cấp kích thước: 9cm x 14cm Miếng 147

45 Nước lau sàn Quy cách: 900ml/chai Quy cách: 900ml/chai Chai 374

46 Nước xả vải Dạng chất lỏng, làm mềm vải, hương thơm lâu, dung tích 3.8 lít Dạng chất lỏng, làm mềm vải, hương thơm lâu, dung tích 3.8 lít Bịch 36

47 Nước lau kính có vòi Quy cách: 580ml/chai Quy cách: 580ml/chai Chai 63

48 Thuốc diệt côn trùng Quy cách: 600ml/chai Quy cách: 600ml/chai Chai 46

49 Nước tẩy quần áo 1 lít Quy cách: 1.000ml/chai Quy cách: 1.000ml/chai Chai 12

50 Xô nhựa 20 lít Chất liệu nhựa, có nắp Chất liệu nhựa, có nắp Cái 6

51 Thùng nhựa 45 lít Chất liệu nhựa cao cấp, dung tích 45 lít Chất liệu nhựa cao cấp, dung tích 45 lít Cái 6

52 Thùng nhựa 90 lít Chất liệu nhựa, có nắp, dung tích 90 lít Chất liệu nhựa, có nắp, dung tích 90 lít Cái 5

53 Thùng nhựa 160 lít Chất liệu nhựa, có nắp. dung tích 160 lít Chất liệu nhựa, có nắp. dung tích 160 lít Cái 2

54 Thùng nhựa 120 lít Chất liệu nhựa cao cấp, dung tích 120 lít Chất liệu nhựa cao cấp, dung tích 120 lít Cái 2

55 Cây lau nhà 360 độ Thân cây bằng Inox không gỉ Đầu lau xoay 360 độ, có thể thay bông lau Thân cây bằng Inox không gỉ. Đầu lau xoay 360 độ, có thể thay bông lau Cây 18

56 Bộ lau nhà 360 độ
2 chức năng: Xả bẩn và vắt khô bông lau. Lồng xoay ly tâm, có bộ phận giặt giẻ lau ngay trong thùng nước. Thùng được làm 

bằng chất liệu nhựa cao cấp, thân cây lau chất liệu inox. Đáy thùng có 4 bánh xe 
 

2 chức năng: Xả bẩn và vắt khô bông lau. Lồng xoay ly tâm, có bộ phận giặt 

giẻ lau ngay trong thùng nước. Thùng được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp, 

thân cây lau chất liệu inox. Đáy thùng có 4 bánh xe 
 

Bộ 22

57 Nùi lau nhà 360 độ Chất liệu Cotton, thắm nước, không xù lông Chất liệu Cotton, thắm nước, không xù lông Cái 14

58 Nùi lau nhà 3 tấc nùi kẹp 1 cuộn rất nhiều sợi, vải dày, lớn kẹp được vào cây lau nhà 1 cuộn rất nhiều sợi, vải dày, lớn kẹp được vào cây lau nhà Miếng 167

59 Nùi lau nhà  45cm màu xanh Chất liệu cán inox, nùi sợi. Cán dài 1.2m có thể kéo giãn ra, bản nùi 13 x 45cm Cái 1

60 Nùi lau nhà  60cm màu xanh Chất liệu cán inox, nùi sợi. Cán dài 1.2m có thể kéo giãn ra, bản nùi 14 x 60cm Cái 1

61 Cây lau nhà vắt cán sơn Loại cán bằng inox, vải dày, lõi chắc chắn, loại cây vắt xoay theo chiều thân cây lau.
Loại cán bằng inox, vải dày, lõi chắc chắn, loại cây vắt xoay theo chiều thân 

cây lau.
Cây 28

62 Bộ cây lau + gạt kính (2mét) Loại cán bằng inox, vải dày, thấm nước tốt, tăng đưa lên xuống Loại cán bằng inox, vải dày, thấm nước tốt, tăng đưa lên xuống Bộ 5

63 Cây thụt bồn cầu Cán bằng gổ dài 50cm, thảo tác dễ hút Cán bằng gổ dài 50cm, thảo tác dễ hút Cây 7

64 Cọ cầu cong (thân inox) Cán làm từ nhựa, dễ cầm; Sợi nhựa cứng Cán làm từ nhựa, dễ cầm; Sợi nhựa cứng Cây 39
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65 Cây gạt nước (cán inox) Cán Thẳng: dài 140cm. Cán Tăng Đơ: kéo dài 140cm, thu ngắn 70cm. Đầu gạt nước bằng nhựa, tấm Eva đàn hồi.
Cán Thẳng: dài 140cm. Cán Tăng Đơ: kéo dài 140cm, thu ngắn 70cm. Đầu 

gạt nước bằng nhựa, tấm Eva đàn hồi.
Cái 21

66 Thùng rác vàng Chất liệu nhựa, kích thước: 34.5cm x 34cm x 44cm Chất liệu nhựa, kích thước: 34.5cm x 34cm x 44cm Cái 19

67 Thùng rác đen Chất liệu nhựa, kích thước: 34.5cm x 34cm x 44cm Chất liệu nhựa, kích thước: 34.5cm x 34cm x 44cm Cái 2

68 Thùng rác trắng Chất liệu nhựa, kích thước: 34.5cm x 34cm x 44cm Chất liệu nhựa, kích thước: 34.5cm x 34cm x 44cm cái 10

69 Thùng rác xanh Chất liệu nhựa, kích thước: 34.5cm x 34cm x 44cm Chất liệu nhựa, kích thước: 34.5cm x 34cm x 44cm Cái 65

70 Gáo nhựa lớn đục Chất liệu nhựa cao cấp. Dung tích 1 lít, có cán dài để cầm múc nước Chất liệu nhựa cao cấp. Dung tích 1 lít, có cán dài để cầm múc nước Cái 96

71 Ca nhựa Chất liệu nhưạ cao cấp, chiều cao 10cm, đường kính 5cm Chất liệu nhưạ cao cấp, chiều cao 10cm, đường kính 5cm Cái 92

72 Chảo nhôm Đường kính: 80cm, Chất liệu: Nhôm cao cấp (dùng cho bếp công nghiệp) Đường kính: 80cm, Chất liệu: Nhôm cao cấp Cái 2

73 Thau inox Chất liệu inox 304. Đường kính 64cm Đường kính 64cm cái 4

74 Thớt gỗ nghiến 40cm Chất liệu: gỗ phi 40cm Chất liệu: gỗ phi 40cm Cái 4

75 Muỗng cơm inox Chất liệu Inox  201 Chất liệu Inox  201 Cái 600

76 Cần xé Duy Tân đại Chất liệu nhựa cao cấp Kích thước (Ø 53 x 38 cm Cái 12

77 Rổ nhựa Chất liệu nhựa cao cấp Kích thước: Ø 30 x 10 cm Cái 3

78 Hũ nhựa Chất liệu nhựa cao cấp, chiều cao 10cm, đường kính 4cm Chất liệu nhựa cao cấp, chiều cao 10cm, đường kính 4cm Cái 110

79 Khay meka Chất liệu nhựa cao cấp. Kích thước: 35cm x 50cm Chất liệu nhựa cao cấp. Kích thước: 35cm x 50cm Cái 3

80 Rổ tròn phi 50 Chất liệu nhựa cao cấp. Kích thước: phi 50cm Cái 2

81 Thau nhựa 4T0 Chất liệu nhựa cao cấp. Kích thước: Ø 39 x 13 cm cái 1

82 Thảm (40 x 60)cm Chất liệu: sợi đan Chất liệu: sợi đan Cái 10

83 Chổi cỏ cán nhựa (loại tốt) Dạng chổi bông cỏ, dày, cán bằng nhựa Dạng chỗi bông cỏ, dày, cán bằng nhựa Cây 274

84 Chổi chà cán cột kẽm (loại tốt) Dạng chổi tàu cau, dày Dạng chổi tàu cau, dày Cây 86

85 Chổi quét nước Chất liệu Nhựa cao cấp, cán dài, Chất liệu Nhựa cao cấp, cán dài, Cây 87

86 Chổi quét bàn ni lông 45cm Chất liệu nilong mịn, Cán inox, có móc treo Chất liệu nilong mịn, Cán inox, có móc treo Cây 15

87 Cây quét trần (2,6mét - 2,9mét) Chất liệu Nhựa cao cấp Chất liệu Nhựa cao cấp Cây 10

88 Chà sàn cán dài cán inox Chất liệu nhựa cao cấp, Cán dài 1.2 m Chất liệu nhựa cao cấp. Cán dài 1.2 m Cây 24

89 Tẩy vệ sinh máy giặt Trọng lượng: 450gr/gói Trọng lượng: 450gr/gói Gói 4

90 Tạp dề 1 mặt vài, 1 mặt nilong 1 mặt vài, 1 mặt nilong Cái 20

91 Dép tổ ong Loại dày; Size XL Loại dày; Size XL Đôi 55

92 Nón lá Chất liệu lá, màu trắng Chất liệu lá, màu trắng Cái 3

93 Ủng 
Chất liệu cao su, màu xanh, đen, vàng sử dụng trong nhiệt độ nóng <120 độ, dùng để bảo hộ người lao động sử dụng trong 

môi trường ẩm nước, có chất độc hại

Chất liệu cao su, màu xanh, đen, vàng sử dụng trong nhiệt độ nóng <120 độ, 

dùng để bảo hộ người lao động sử dụng trong môi trường ẩm nước, có chất 

độc hại

Đôi 22

94 Nước rửa chén Quy cách: 725ml/chai; Đậm đặc, hương chanh Quy cách: 725ml/chai; Đậm đặc Chai 382

95 Nước tẩy toilet Quy cách: 900ml/chai Quy cách: 900ml/chai Chai 336

96 Xà bông cục Loại 90g Loại 90g Cục 46
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97 Nước rửa tay Dạng sản phẩm: Rửa với nước. Công dụng: làm sạch, kháng khuẩn, khử mùi. Quy cách: 180ml/chai 177ml/chai Chai 776

98 Gel rửa tay khô 250ml Dung tích: 250ml Dung tích: 250ml Chai 258

99 Cloramim B
Hàm lượng Clo hoạt động: 25-27%, Hàm lượng NaOH dư tối đa 0,8%. Hàm lượng Pb tối đa 0.02%, Hàm lượng As tối đa 

0.001 mg/l.
Kg 293

100 Cờ Đảng Kích thước (80 x 120)cm; chất liệu vải kate dày. Kích thước (80 x 120)cm; chất liệu vải kate dày. Cái 2

101 Cờ tổ Quốc Kích thước (80 x 120)cm; chất liệu vải kate dày. Kích thước (80 x 120)cm; chất liệu vải kate dày. Cái 8

102 Đồng hồ treo tường Kích thước 30cm x 30cm 30cm x 30cm Cái 2
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